Tuần 18

TIẾNG VIỆT

Bài 1: Hãy ghi lại những hình ảnh so sánh tìm được trong đoạn thơ sau và điền vào bảng dưới đây.

Lá thông như thể chùm kim

Reo lên trong gió một nghìn âm thanh

Lá lúa là lưỡi kiếm cong

Vây quanh bảo vệ một bông lúa vàng

Lá chuối là những con tàu

Bồng bềnh chở nặng một màu gió trăng.

	Sự vật được so sánh
	Từ so sánh
	Sự vật so sánh

	…………………….......
	…………….......
	……………………………………………

	………………………...
	………………...
	……………………………………………

	………………………..
	………………...
	……………………………………………


Bài 2: Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm trong các câu sau:


Đầm sen nở sen vàng. Lá sen màu xanh mát, lá cao, lá thấp chen nhau, phủ kín mặt đầm.

TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính

639 : 6 


724 : 4 


515 : 5


 407 : 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

9 x ( 390 : 6) 







137 + 28 x 6

144 : 8 : 2








 427 – 135 : 5

Bài 3: Tìm x

x : 4 + 16 = 200 







 X  x 5 – 199 = 306 

Bài 4: số

	Chiều dài
	19 m
	2dam
	3hm
	2m

	Chiều rộng
	8m
	16m
	3dam
	12dm

	Chu vi hình chữ nhật
	
	
	
	


Bài 5: Tính chiều dài của hình chữ nhật biết chiều rộng là 36m và chu vi hình chữ nhật đó là 2hm?

